
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Đ1 Đ2 Điểm

1 14138037 DH14TD Hồ Mãnh A 3 3.5 3.4

2 17125006 DH17BQ Dương Thị Ngọc Anh 8 7 7.2

3 16145165 DH16BV Nguyễn Thiện Anh 3.5 2.8

4 17127001 DH17MT Nguyễn Hoàng Bảo Ân 6 2.5 3.2

5 16113008 DH16NHB Nguyễn Thị Bình 7 4 4.6

6 17131010 DH17TK Nguyễn Minh Châu 8 3 4.0

7 17145012 DH17BVA Hồ Minh Cường 8 4.5 5.2

8 15155009 DH15KN Trần Thanh Phương Diễm 2 3 2.8

9 17125042 DH17VT Lê Thị Thùy Diệu 8 6.5 6.8

10 17149032 DH17QM Nguyễn Tấn Duy 6 4 4.4

11 16137022 DH16NL Nguyễn Trần Duy 5 4 4.2

12 15131015 DH15TK Phạm Hoàng Đạt

13 17131021 DH17TK Trần Nguyễn Khánh Đoan 6 1.5 2.4

14 17131022 DH17CH Đỗ Hoàng Đức 5 3 3.4

15 17131027 DH17TK Trần Thị Phương Giang 8 3 4.0

16 14122242 DH14TM Lê Thụy Tuyết Hạnh

17 17131032 DH17CH Võ Thị Ngọc Hân 4 5 4.8

18 17131042 DH17CH Trương Trần Bá Hoa 6 3.5 4.0

19 14116081 DH14NT Võ Quang Hoàn

20 16116072 DH16NT Phan Văn Hùng

21 16149044 DH16QM Trần Thị Ngọc Huyền

22 15137024 DH15NL Vũ Quang Hưng 8 5 5.6

23 14153019 DH14CD Cao Bá Kế 5 4.5 4.6

24 17131046 DH17CH Lê Văn Khải

25 17131047 DH17CH Nguyễn Hữu Khanh 5 4 4.2

26 17131048 DH17CH Nguyễn Tuấn Khanh 10 5 6.0

27 17131049 DH17CH Võ Thị Thoại Khanh 8 4 4.8

28 14131074 DH14CH Ngô Anh Khoa

29 17131053 DH17CH Lê Thị Thuý Kiều 9 3 4.2

30 16137045 DH16NL Nguyễn Đình Kỳ 6 3.5 4.0

31 17149068 DH17QM Trương Thị Minh Lài 6 5.5 5.6

32 14130246 DH14DTB Vũ Đình Lâm

33 17120083 DH17KM TrỊnh Văn Linh 4 1.5 2.0



34 15138035 DH15TD Phạm Hồng Lĩnh 5

35 17113103 DH17NHB Đặng Đình Hoàng Long 4 1 1.6

36 15118052 DH15CC Trảo An Lộc 5 5 5.0

37 17126067 DH17SHA Lê Tấn Lợi 10 5.5 6.4

38 15116084 DH15NT Đoàn Công Luận 4 3 3.2

39 14153029 DH14CD Hàng Lực

40 15131078 DH15TK Nguyễn Thị Trà My 6 4.5 4.8

41 14115343 DH14GN Nguyễn Thanh Nam 5 2.5 3.0

42 14153032 DH14CD Nguyễn Thanh Nam 6 3.5 4.0

43 14115077 DH14GN Nguyễn Văn Nam 7 4 4.6

44 16130473 DH16DTC Phạm Văn Phương Nam 5

45 15126084 DH15SHB Mai Phạm Thanh Nga

46 17131076 DH17CH Lê Duy NghỊ 6 2.5 3.2

47 17131077 DH17CH Đặng Thành Nghĩa 10 9.5 9.6

48 15149087 DH15QM Huỳnh Hữu Nghĩa

49 13116135 DH13NT Lê Trọng Ngọc

50 17131081 DH17CH Võ Nguyễn Minh Nguyên 3 3.5 3.4

51 17131082 DH17TK Nguyễn Thị Minh Nguyệt 2 7 6.0

52 15114111 DH15LN Đặng Minh Nhẫn 6 4 4.4

53 15131091 DH15CH Nguyễn Minh Nhật 6 6 6.0

54 17125193 DH17VT Huỳnh Phạm Thảo Nhi 10 8 8.4

55 17149108 DH17QM Lại Ngọc Tuyết Nhi 7 5 5.4

56 17131091 DH17TK Nguyễn Vũ Thảo Nhi 10 2.5 4.0

57 15114113 DH15LN Phạm Nguyên Yến Nhi 6

58 17131093 DH17CH Phan Thị Tuyết Nhi 8 2 3.2

59 17131095 DH17TK Nguyễn Thị Huỳnh Như 4 2 2.4

60 15149104 DH15QM Nguyễn Đức Ninh

61 17149116 DH17QM Lê Thị Mỹ Nương 5 4.5 4.6

62 17114041 DH17LN Huỳnh Thiện Phát

63 15131101 DH15CH Nguyễn Tấn Phát

64 15137040 DH15NL Nguyễn Minh Phong 6 5 5.2

65 16130521 DH16DTB Trần Văn Phúc 7 6.5 6.6

66 17130170 DH17DTB Nguyễn Thị Thuý Phương 9 6.5 7.0

67 17130171 DH17DTA Đặng Thị Phượng 8 5.5 6.0

68 11170033 DH11KL Huỳnh Vũ Quân



69 15138049 DH15TD Nguyễn Hoàng Quân

70 13126418 DH13SHA Lê Vương Anh Quốc

71 16116162 DH16NT Phạm Minh Quý 10 6 6.8

72 17131107 DH17TK Võ Thị Như Quỳnh 10 5.5 6.4

73 15149124 DH15DL Nguyễn Văn Rạng 4 6.5 6.0

74 17130192 DH17DTA Nguyễn Kim Sáng 6 2 2.8

75 17149132 DH17QM Hà Siêu 10 2.5 4.0

76 15116134 DH15NT Hoàng Thanh Sơn 3.5 2.8

77 17130194 DH17DTA Nguyễn Thị Hải Sơn 9 3.5 4.6

78 17131111 DH17CH Lê Chí Tài 10 5 6.0

79 17149136 DH17QM LêPhước Tài 3 1.5 1.8

80 17131112 DH17CH Nguyễn Tấn Tài 8 4 4.8

81 15114140 DH15QR Nguyễn Khắc Tài 3.5 2.8

82 13121139 DH13PT Lê Thị Tâm 5 4.0

83 14153049 DH14CD Nguyễn Thanh Tâm 5

84 15137048 DH15NL Nguyễn Đình Nhật Tân 10 7 7.6

85 15120156 DH15KM Lê Yến Thanh 5 4 4.2

86 17113189 DH17NHB Lê Văn Thành 5 4 4.2

87 17149143 DH17QM Phan Quốc Thành 6 4.5 4.8

88 17126132 DH17SHB Nguyễn Thị Thanh Thảo 10 6 6.8

89 17149147 DH17QM Võ Như Thảo 6 3 3.6

90 17126130 DH17SHB Nguyễn Trần Hồng Thắm 10 7 7.6

91 17131114 DH17CH Trần Thị Hồng Thắm 10 5.5 6.4

92 17120166 DH17KT Trần Khoa Thi 7 4 4.6

93 15115154 DH15CB Trần Đức Thiện 10 5 6.0

94 15125220 DH15DD Trần Thị Kim Thoa 10 6 6.8

95 15163068 DH15ES Lưu Văn Thông

96 17130233 DH17DTA Trần Nhựt Thông 6 6.5 6.4

97 17131131 DH17TK Nguyễn Trọng Thủy 4 2 2.4

98 17149158 DH17QM Phan Thị Như Thuý 6 5 5.2

99 17125288 DH17BQ Nguyễn Thị Minh Thư 10 6 6.8

100 17131129 DH17CH Trần Thị Yến Thư 4 2.5 2.8

101 15116156 DH15NT Nguyễn Đông Thức 4 3.5 3.6

102 17131132 DH17CH Lê Xuân Tiên 8 4 4.8

103 17127075 DH17MT Nguyễn Trung Tiến 4 6.5 6.0



104 17131133 DH17CH Nguyễn Văn TiẾp 8 6.5 6.8

105 17131136 DH17CH Cao Thị Trang 8 4 4.8

106 17131137 DH17CH Nguyễn Thị Trang 8 3.5 4.4

107 17120194 DH17KT Võ Thị Thúy Trang 3.5 2.8

108 17131134 DH17TK Hoàng Thị Anh Trâm 6 2.5 3.2

109 17113224 DH17NHB Lê Bảo Trân

110 17149179 DH17QM Nguyễn Quốc Triệu 3 5 4.6

111 15153070 DH15CD Lê Bá Trọng 6 3.5 4.0

112 17125335 DH17BQ Văn Thanh Trúc 10 6.5 7.2

113 17131147 DH17CH Hà Xuân Trường 10 6 6.8

114 17131150 DH17CH Lê Ngọc Tuyền 5 3 3.4

115 13155301 DH13KN Nguyễn Lê Ngọc Uyên

116 17125352 DH17BQ Phạm Thị Vân 10 8 8.4

117 17131156 DH17TK Bùi Phạm Tường Vi 7 2.5 3.4

118 17131157 DH17CH Lê Ngọc Thanh Vi 5 6 5.8

119 17131158 DH17CH Nguyễn Khắc Tường Vi 5 2.5 3.0

120 17122215 DH17TC Lê Thị Kim Xuân 8 5 5.6


